
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

I Danh sách học

1 Lê Thị Hồng Anh Anh ck6/11  09***1893

2 Đinh Trung Anh Anh ck6/11 038***995

3 Lâm Ngọc Anh Anh ck10/11  03***7599

4 Nguyễn Quốc Bảo Bảo ck14/9 094***686 VCBS

5 Nguyễn Thị Bình Bình ck27/10 SSI

6 Lê Hùng Cường Cường ck27/10 SSI

7 Lê Hải Danh Danh 098***891 HNX

8 Trần Đăng Đức Đức ck30/10  08***2647

9 Bùi Bá Dũng Dũng ck2/11 097***597

10  Phạm Ngọc Dũng Dũng ck14/9 033***555 VCBS

11 Vũ Thu Hà Hà ck11/10 093***317 

12 Lê Thị Thu Hà Hà ck13/10 096***348

13 Trần Xuân Hà Hà ck14/8 091***619 BL 07 qua

14 Nguyễn Hồ Thanh Hải Hải ck13/10 097***386 Ck Tiền Phong

15 Đậu Bích Hằng Hằng 31  09***6636

16 Nguyễn Thị Thu Hằng Hằng ck8/11  03***0122

17 Bùi Nguyễn Diệu Hiền Hiền ck23/10  08***6191

18  Phạm Thảo Hiền Hiền ck14/9 098***299 VCBS

19 Bạch Trung Hiếu Hiếu ck18/10 096***2.619 KBS

20 Nguyễn Phương Hiếu Hiếu ck3/11  09***3629

21 Trần Trung Hiếu Hiếu ck11/11  09***2490

22 Phùng Phương Hoa Hoa ck2/10 035***869

23 Nguyễn Thị Kim Hoa Hoa ck2/11  09***600

24 Lê Quý Hoa Hoa ck10/11 033***805

25 Hồ Thị Khánh Hoàng Hoàng 8 090***028

26 Trịnh Sơn Hồng Hồng *** SSC

27 Vũ Thị Hồng Hồng *** SSC

28 Đặng Quốc Hùng Hùng 039***868 HNX

29 Nguyễn Ngọc Hùng Hùng ck13/10 078***868
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30 Nguyễn Thanh Hương Hương 090***276 HNX

31 Đỗ Mai Hương Hương ck20/10 098***551 Chuyển CB07 qua

32 Lê Minh Hương Hương ck6/11  09***6082

33 Đặng Đào Thu Hương Hương ck9/11  03***9679

34  Phạm Thu Hường Hương ck14/9 091***711 VCBS

35 Kiều Thị Thanh Huyền Huyền ck1/10  09***3186

36 Nguyễn Thị Khánh Huyền Huyền ck4/10 091***298

37 Trần Thị Thu Huyền Huyền ck11/11  09***3306

38 Lê Văn Lâm Lâm 10 098***367

39 Nguyễn Thị Lan Lan ck25/10  08***8869

40 Nguyễn Đà Linh Linh 091***641 HNX

41 Nguyễn Tuấn Linh Linh ck16/10 '08***2571 

42 Trần Thị Diệu Linh Linh ck20/10  03***1856  ABF

43 Đỗ Chu Hoàng Linh Linh ck9/11  09***1637 FPTS

44 Nguyễn Thành Long Long ck6/11  09***8194

45 Phạm Vũ Long Long ck9/11  09***1637 FPTS

46 Trần Xuân Lương Lương ck26/10  09***9391

47 Lê Tiến Minh Minh 096***608 HNX

48 Nguyễn Hoàng Minh Minh ck11/10  09***7644 

49 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Minh ck18/10 096***2.619 KBS

50 Nguyễn Ngọc Minh Minh ck26/10  09***1053

51 Phạm Việt Mỹ Mỹ ck27/10 SSI

52 Nguyễn Viết Mỹ Mỹ ck6/11   0***82619 

53 Lê Thị Nga Nga ck1/11  03***4251

54 Trần Thị Hoàng Ngân Ngân ck13/10 098***0 740 Ck Tiền Phong

55 Đặng Hải Nguyên Nguyên 98 097***154 Giảm 20%hp

56 Lê Phạm Khôi Nguyên Nguyên ck11/11  08***6304

57 Trần Thị Nhiên Nhiên ck25/10  03***5102

58 Lê Hồng Nhung Nhung ck10/11  09***7200

59 Nguyễn Thị Ninh Ninh ck2/11 039***248

60 Vũ Thị Hà Phương Phương ck31/10  08***6859

61 Trần Thị Phương Phương ck6/11  09***7282

62 Phạm Vinh Quang Quang 090***293 HNX

63 Nguyễn Công Quyền Quyền ck11/11  09***2253

64 Nguyễn Văn Quyết Quyết ck9/11  09***1637 FPTS

65 Đỗ Thúy Quỳnh Quỳnh ck9/11  09***4031



66 Đặng Thị Thanh Tâm Tâm ck11/11  09***2551 

67 Bùi Ngọc Tân Tân ck27/10 SSI

68 Vũ Văn Thân Thân ck10/11  03***6599

69 Nguyễn Văn Thắng Thắng ck10/11  07***6812

70 Nguyễn Trọng Thanh Thanh ck13/10 093***3 020 Ck Tiền Phong

71 Vũ Kim Thành Thành ck23/10 097***157 PSI

72 Nguyễn Phương Thảo Thảo ck6/11 098***748

73 Trần Thị Phương Thảo Thảo ck11/11  09***2106

74  Phạm Phương Thảo Thảo ck14/9 086***631 VCBS

75  Trần Thị Phương Thảo Thảo ck14/9 086***801 VCBS

76 Trần Công Thỏa Thỏa ck12/10  09***9568

77 Cù Hoài Thu Thu ck5/10 094***689

78 Nguyễn Đông Thu Thu ck18/10  09***8118

79 Nguyễn Thị Thu Thu ck30/10  09***1892

80 Nguyễn Hữu Thương Thương ck7/11  09***3080

81 Nguyễn Thanh Thủy Thủy *** SSC

82 Đặng Trần Bảo Tín Tín ck10/11  09***1111

83 Trần Khắc Tình Tình ck3/10  09***1818

84 Vũ Đức Toàn Toàn ck27/10 *** SSI

85 Nguyễn Thanh Trà Trà ck18/10 096***2.619 KBS

86 Nguyễn Thị Bích Trang Trang *** SSC

87 Nguyễn Thị Huyền Trang Trang ck30/10  09***8585

88 Nguyễn Kim Trọng Trọng ck8/11   0***11568

89 Trần Đức Trung Trung ck11/11  09***5781

90 Trần Trọng Trường Trường ck18/10 096***2.619 KBS

91 Nguyễn Thanh Tú Tú ck8/11  09***9995

92 Hà Minh Tuấn Tuấn ck6/10  09***8222

93 Nguyễn Công Tuấn Tuấn ck6/11  09***3883

94 Trần Mạnh Tuấn Tuấn ck9/11  09***2468

95 Đoàn Thanh Tùng Tùng ck7/11 093***889

96 Nguyễn Thị Tuyết Tuyết ck1/11  03***8523

97  Nguyễn Thị Thu Uyên Uyên ck14/9 094***663 VCBS

98 Hoàng Nhật Vũ Vũ ck9/11   0***62686

99 Hoàng Thị Xuân Xuân ck9/10 '09***2618 Chuyển CB07 qua

100 Nguyễn Hải Yến Yến ck1/11  03***1456

101 Bùi Thị Bảo Yến Yến ck6/11  08***0735
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